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BÁO CÁO NHANH
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I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin gió mùa Đông Bắc 
Ngày 20/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo: Tối và đêm ngày 21/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sáng sớm ngày 22/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
Từ ngày 22/11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21/11 đến sáng 22/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Từ đêm 21/11, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m; từ ngày 22/11, khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1 (từ ngày 21/11); cấp 2 (từ ngày 22/11).
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h/18/11-19h/19/11): Khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa phổ biến dưới 30mm, cục bộ có nơi có lượng mưa lớn như: Hòa Hải (Đà Nẵng) 49mm; TD Song Tranh 2 (Quảng Nam) 43mm; Phú Quý (Bình Thuận) 42mm, Đạ Huoai (Lâm Đồng) 40mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 55mm.
- Mưa đêm (từ 19h/19/11-07h/20/11): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/16/11-19h/19/11): Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, tập trung vào ngày 17 và 18/11, một số trạm có lượng mưa lớn như: Quang Nam - Nam Tra My - Xa Tra Leng (Quảng Nam) 618mm, Trà Leng (Quảng Nam) 600mm, UBND xã Sông Hinh (Phú Yên) 464mm, Ea M’Đoal  (Đăk Lắk) 463mm.
3. Tình hình lũ: 
Mực nước các sông Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang xuống và ở dưới BĐ1. Riêng sông Kôn tại Thạnh Hòa (Bình Định), sông Krông Ana tại Giang Sơn (Đắk Lắk), lúc 01h/20/11 như sau:
- Sông Kôn (Bình Định) tại trạm Thạnh Hòa là 6,31m trên BĐ1 0,31m, đang xuống.
- Sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 421,15m trên BĐ1 1,15m , đang lên.
II. HỒ CHỨA
a) Hồ thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 24 hồ trên các lưu vực hiện nay đang điều tiết xả tràn về hạ du, với lưu lượng về hạ du dao động từ  15-1.000 m3/s; lớn nhất (Qxả/Qvề) là: Sông Ba Hạ 1.000/1.065 m3/s (Lưu vực sông Ba).
b) Hồ chứa thủy lợi khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên.
- Hồ đã đầy nước 304/504 hồ (T.T.Huế 46/56 hồ, Đà Nẵng 14/19 hồ, Quảng Nam 59/73 hồ, Quảng Ngãi 112/118 hồ, Bình Định 30/160 hồ, Phú Yên 40/50 hồ, Khánh Hòa 3/28 hồ).
- Vận hành xả tràn: 30 hồ; chủ yếu lưu lượng xả nhỏ hơn 20m3/s. Riêng hồ Nước Trong Qxả = 43 m3/s, Núi Ngang Qxả = 32 m3/s, Hội Sơn Qxả = 43 m3/s, Đá Bàn Qxả = 54 m3/s, Hoa Sơn Qxả = 18 m3/s. 
- Hồ đang thi công: 77 hồ (Quảng Nam 14, Quảng Ngãi 04, Bình Định 02, Khánh Hòa 08, Bình Thuận 01, Kon Tum 10, Gia Lai 5, Đắk Lắk 21, Đắk Nông 01, Lâm Đồng 11).
III. TÌNH HÌNH ĐÊ, KÈ: 
- Trọng điểm đê điều cần quan tâm: 30 trọng điểm (Quảng Trị: 07; Thừa Thiên Huế: 04; Đà Nẵng: 03; Quảng Nam 11; Bình Định: 01; Phú Yên: 01; Ninh Thuận: 03).
- Công trình đê kè đang thi công: 18 công trình (Quảng Trị: 06; Thừa Thiên Huế: 02; Quảng Nam: 01; Phú Yên: 03; Khánh Hòa: 02; Ninh Thuận: 04).
Trong ngày không ghi nhận thông tin về sự cố đê điều.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 14-18/11:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng TTBCH PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên mưa lớn trong ngày 14-18/11, tính đến ngày 19/11, tình hình thiệt hại như sau:
a) Về giao thông: 
- Tỉnh Quảng Nam: địa phương đang triển khai khắc phục 03 vị trí sạt lở tại Quốc lộ 40B, hiện đã thông xe bước 1; khắc phục một số điểm sạt lở tại tuyến đường DH01 và D1K8 vào xã Trà Leng, dự kiến trong ngày 20/11 thông xe tuyến D1K8.
- Các tỉnh Bình Định, Phú Yên: một số điểm ngập nước đã rút, giao thông đi lại bình thường.
b) Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo ngày 18/11.
2. Thiệt hại do mưa dông: Ngày 18/11, mưa dông tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã làm 01 căn nhà bị tốc mái, 05 nhà bị ngập 0,3 - 0,5m và 05 ha cây cao su bị ngã đổ.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Trực ban Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết, thiên tai để chủ động tham mưu chỉ đạo ứng phó; chuyển các bản tin gió mùa Đông Bắc tới các địa phương để thông báo cho người dân và chủ động các biện pháp ứng phó.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản chủ động ứng phó với gió mùa đông bắc và thời tiết nguy hiểm trên biển.
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP Trung Bộ chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất từ 14-18/11/2021.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các địa phương khu vực Trung Bộ khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ 14-18/11/2021, sớm ổn định đời sống của người dân.
2. Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mùa Đông Bắc, thời tiết nguy hiểm trên biển; thông báo cho người dân biết, chủ động phòng tránh.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
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